	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
1. Cơ quan chủ trì xây dựng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác có liên quan. 
3. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị định của Chính phủ
- Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối;
- Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015.
4. Kết cấu nội dung
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: 

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn việc làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và công tác bảo vệ tiền Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Tiền mặt
- Tiền Việt Nam

- Ngoại tệ tiền mặt.
2. Tiền giả:

- Tiền giả tiền Việt Nam

- Ngoại tệ giả.

3. Tiền nghi giả.

4. Tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TIỀN GIẢ
Điều 4. Phát hiện, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả 

1. Trong giao dịch tiền mặt:

- Trường hợp phát hiện tiền giả: các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt lập biên bản, thu giữ.

- Trường hợp phát hiện tiền nghi giả: các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức được phép giao dịch ngoại tệ tiền mặt lập biên bản, tạm thu giữ để đưa đi giám định.

2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả: Các tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho cơ quan công an, quân đội hoặc cơ quan hải quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả.
Điều 5. Giám định tiền
- Cơ quan giám định tiền: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an. Trường hợp chưa có sự thống nhất về kết quả giám định tiền, kết luận giám định của NHNN có giá trị thực hiện.
- Tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả: NHNN, Bộ Công an quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị giám định và trình tự, thủ tục giám định của mỗi Bộ, cơ quan mình. 
- Đối với ngoại tệ giả, ngoại tệ nghi giả, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp đề nghị hoặc thông qua TCTD trung gian đề nghị cơ quan phát hành ngoại tệ thực hiện giám định. Trường hợp chưa có sự thống nhất về kết quả giám định ngoại tệ, kết luận giám định của cơ quan phát hành ngoại tệ có giá trị thực hiện. 
Điều 6. Xử lý kết quả sau khi giám định
- Khi nhận được văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về giám định tiền, cơ quan, tổ chức thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả phải hoàn trả ngay cho tổ chức, cá nhân có tiền đối với số tiền được xác định không phải là tiền giả hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có tiền đối với số tiền được xác định là tiền giả.

- Đối với tiền giả, tiền nghi giả giám định theo yêu cầu của cơ quan công an, quân đội, hải quan, sau khi giám định sẽ được trả lại đơn vị đề nghị giám định.

Điều 7. Lưu giữ, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả
- Các cơ quan được giữ lại một số lượng tiền giả làm tư liệu nghiên cứu: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an.

- Người có thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại và quy định việc quản lý, sử dụng số tiền giả làm tư liệu nghiên cứu: Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Các tổ chức, cá nhân khác không được phép lưu giữ tiền giả.

- Việc đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền giả do các Bộ, ngành quy định.
Điều 8. Giao nộp, thu nhận tiền giả
- Các tổ chức, cá nhân có tiền giả phải kịp thời giao nộp cho cơ quan công an, quân đội, Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan hải quan nơi thuận tiện nhất.
- Đơn vị có trách nhiệm thu nhận tiền giả: Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an, quân đội hoặc cơ quan hải quan.
Điều 9. Tiêu hủy tiền giả

- NHNN tổ chức thu hồi, tiêu hủy tiền giả theo quy định như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Việc tiêu hủy tiền giả là tang vật, vật chứng của các vụ án thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Thông tin về tiền giả

- Trách nhiệm thông tin của các cơ quan giám định tiền. 
- Việc cung cấp, đăng tải thông tin về tiền giả thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chương III

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ TIỀN VIỆT NAM
Điều 11. Hủy hoại tiền Việt Nam
1. Trường hợp phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc hủy hoại đồng tiền Việt Nam trái pháp luật, các tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.
2. Cơ quan công an có trách nhiệm điều tra, giám định tiền bị hủy hoại, tiền nghi bị hủy hoại.
3. Lưu giữ, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền bị hủy hoại:

- Cơ quan công an được lưu giữ lại một số tiền bị hủy hoại làm tư liệu nghiên cứu; Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng, chủng loại và quy định việc quản lý, sử dụng số tư liệu này.
- Cơ quan công an, quân đội, hải quan và các cơ quan Nhà nước khác phải giao nộp toàn bộ số tiền bị hủy hoại đã thu giữ cho NHNN trừ số tiền bị hủy hoại sử dụng làm tư liệu hay đang trong quá trình điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật.
- Việc đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền bị hủy hoại do các Bộ, ngành quy định.
4. Đơn vị có trách nhiệm thu nhận, tiêu hủy tiền bị hủy hoại: Ngân hàng Nhà nước. Việc tiêu hủy tiền bị hủy hoại là tang vật, vật chứng của các vụ án được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Sao chụp, sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam
1. Các tổ chức, cá nhân sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

2. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện sao chụp tiền Việt Nam.
- Quy định về sao chụp tiền Việt Nam.
- Quy định về sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam

Điều 13. Thông tin về tiền Việt Nam
NHNN thông báo đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo này phải được công khai tại trụ sở giao dịch của NHNN, TCTD, KBNN và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.

Chương IV
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TIỀN GIẢ VÀ BẢO VỆ TIỀN VIỆT NAM
Điều 14. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam


1. Bảo quản tiền Việt Nam trong quá trình quản lý, sử dụng.


2. Yêu cầu cơ quan chức năng giám định tiền theo quy định.


3. Kịp thời thông báo cơ quan công an hoặc quân đội, hải quan nơi thuận tiện nhất về hành vi từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.
Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

1. Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Bộ Công an áp dụng những biện pháp cần thiết để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và phá hoại tiền Việt Nam.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam; trong những trường hợp cần thiết, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ tiền Việt Nam. 
3. Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi làm tiền giả, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
4. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm đồng tiền trong lưu thông bền, đẹp, có khả năng chống giả cao, thuận tiện trong quản lý, sử dụng và hướng dẫn các biện pháp bảo quản phù hợp với chất liệu đồng tiền nhằm làm tăng thời gian sử dụng đồng tiền trong lưu thông.
Điều 16. Báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan.

2. Việc khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam do các Bộ, cơ quan nêu tại Khoản 1 Điều này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Trường hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, các Bộ, cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.
3. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quyết định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … Quyết định 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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